
STT Họ và tên Mã SV Lớp Mã HP đăng 

ký

Bộ môn phụ 

trách

Phân công GVHD

1 Vũ Quốc Đạt 652582 K65CNPMB TH04199 CNPM Đỗ Thị Nhâm

2 Vũ Hoàng Yến 652537 K65CNPMB TH04199 CNPM Đỗ Thị Nhâm

3 Nguyễn Quang Thiện 651954 K65CNPMB TH04199 CNPM Đỗ Thị Nhâm

4 Phạm Quang Hưng 651668 K65CNPMB TH04199 CNPM Đỗ Thị Nhâm

5 Vũ Văn Hải 642328 K64ATTT TH04997 CNPM Hoàng Thị Hà

6 Nguyễn Văn Chiến 653653 K65CNPMA TH04199 CNPM Hoàng Thị Hà

7 Nguyễn Kiều Trinh 651083 K65CNPMA TH04199 CNPM Hoàng Thị Hà

8 Hoàng Tấn Phát 655391 K65CNPMB TH04199 CNPM Hoàng Thị Hà

9 Lê Bảo Châu 637904 K63CNPMP PTH04199 CNPM Lê Thị Minh Thùy

10 Nguyễn Văn Phúc 637945 K63MMT PTH04299 CNPM Lê Thị Minh Thùy

11 Bùi Thị Thuý Nhài 647025 K64HTTT TH04399 CNPM Lê Thị Minh Thùy

12 Dương Dư Quang 650035 K65CNPMA TH04199 CNPM Lê Thị Minh Thùy

13 Nguyễn Mạnh Quân 642297 K64CNPM TH04199 CNPM Lê Thị Nhung

14 Phan Thị Ngọc Ánh 651228 K65CNPMA TH04199 CNPM Lê Thị Nhung

15 Lại Văn Khải 651077 K65CNPMA TH04199 CNPM Lê Thị Nhung

16 Nguyễn Hải Nam 652181 K65CNPMB TH04199 CNPM Lê Thị Nhung

17 Trịnh Văn Sang 645796 K64CNPM TH04199 CNPM Ngô Công Thắng

18 Nguyễn Đức Tùng Dương 652413 K65CNPMA TH04199 CNPM Ngô Công Thắng

19 Ngô Chí Hiển 650142 K65CNPMA TH04199 CNPM Ngô Công Thắng

20 Đỗ Mạnh Quang 653909 K65CNPMB TH04199 CNPM Ngô Công Thắng
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21 Nguyễn Minh Tuấn 642242 K64CNPM TH04199 CNPM Phan Trọng Tiến

22 Nguyễn Văn Duy 653906 K65CNPMA TH04199 CNPM Phan Trọng Tiến

23 Trử Tiến Cương 650921 K65CNPMA TH04199 CNPM Phan Trọng Tiến

24 Lương Quang Điệp 655446 K65CNPMB TH04199 CNPM Phan Trọng Tiến

25 Nguyễn Tuấn Minh 654976 K65CNPMA TH04199 CNPM Trần Trung Hiếu

26 Phạm Anh Kiên 654973 K65CNPMA TH04199 CNPM Trần Trung Hiếu

27 Lê Văn Bình 651828 K65CNPMA TH04199 CNPM Trần Trung Hiếu

28 Nguyễn Thị Thanh Vân 651610 K65CNPMA TH04199 CNPM Trần Trung Hiếu

29 Dương Văn Hưng 637832 K63TH TH04299	 KHMT Nguyễn Thị Huyền

30 Bùi Tiến Đạt 655443 K65CNTTB TH04299 KHMT Nguyễn Thị Huyền

31 Nguyễn Thị Thanh 655405 K65CNTTB TH04299 KHMT Nguyễn Thị Huyền

32 Nguyễn Thị Phượng 650842 K65CNTTB TH04299 KHMT Nguyễn Thị Huyền

33 Ngô Sách Tiến 645211 K64ATTT TH04997 KHMT Nguyễn Trọng Kương

34 Phạm Văn Thắng 641213 K64ATTT TH04997 KHMT Nguyễn Trọng Kương

35 Nguyễn Thị Xuân Thu 650797 K65CNTTB TH04299 KHMT Nguyễn Trọng Kương

36 Tạ Bích Loan 653911 K65CNTTB TH04299 KHMT Nguyễn Trọng Kương

37 Nguyễn Văn Khang 647071 K64CNTTA TH04299 KHMT Nguyễn Văn Hoàng

38 Lê Trung Kiên 642340 K64CNTTA TH04299 KHMT Nguyễn Văn Hoàng

39 Nguyễn Anh Duy 641093 K64CNTTA TH04299 KHMT Nguyễn Văn Hoàng

40 Đặng Văn Đức 652085 K65CNTTA TH04299 KHMT Nguyễn Văn Hoàng

41 Phan Viết Đại 654509 K65ATTT TH04997 KHMT Phạm Thị Lan Anh

42 Nguyễn Danh Đức 651370 K65CNTTA TH04299 KHMT Phạm Thị Lan Anh

43 Nguyễn Đức Sỹ 652580 K65CNTTB TH04299 KHMT Phạm Thị Lan Anh

44 Đỗ Minh Hoàng 650877 K65CNTTB TH04299 KHMT Phạm Thị Lan Anh



45 Phùng Minh Tiến 650717 K65CNTTB TH04299 KHMT Phạm Thị Lan Anh

46 Nguyễn Tuấn Anh 654181 K65CNTTB TH04299 KHMT Trần Thị Thu Huyền

47 Lê Đình Dũng 653453 K65CNTTB TH04299 KHMT Trần Thị Thu Huyền

48 Nguyễn Hoàng Dương 652721 K65CNTTB TH04299 KHMT Trần Thị Thu Huyền

49 Hoàng Công Nhật Anh 651834 K65CNTTB TH04299 KHMT Trần Thị Thu Huyền

50 Trần Sỹ Hà 645794 K64CNTTA TH04299 KHMT Vũ Thị Lưu

51 Nguyễn Trung Phong 642264 K64CNTTA TH04299 KHMT Vũ Thị Lưu

52 Đoàn Nông Bình 653721 K65CNTTA TH04299 KHMT Vũ Thị Lưu

53 Nguyễn Minh Đăng 651094 K65CNTTA TH04299 KHMT Vũ Thị Lưu

54 Tạ Đình Tuấn 650037 K65CNTTA TH04299 KHMT Vũ Thị Lưu

55 Nguyễn Tiến Mạnh 641032 K64HTTT TH04399 M&HTTT Nguyễn Hữu Hải

56 Đặng Văn Hoàng 651041 K65CNTTB TH04299 M&HTTT Nguyễn Hữu Hải

57 Nguyễn Tư Quốc 654298 K65CNTTB TH04299 M&HTTT Nguyễn Hữu Hải

58
Nguyễn Trọng Nguyên 

Anh
645122 K64HTTT TH04399 M&HTTT Nguyễn Thị Lan

59 Lê Đăng Vương Anh 642805 K64HTTT TH04399 M&HTTT Nguyễn Thị Lan

60 Phạm Đức Nghĩa 651881 K65CNPMB TH04199 M&HTTT Nguyễn Thị Lan

61 Nguyễn Minh Đức 646978 K64HTTT TH04399 M&HTTT Nguyễn Thị Thảo

62 Trương Quốc Anh 640971 K64HTTT TH04399 M&HTTT Nguyễn Thị Thảo

63 Bùi Duy Hiếu 653944 K65ATTT TH04997 M&HTTT Nguyễn Thị Thảo

64 Đinh Văn Phát 651724 K65CNTTB TH04299 M&HTTT Nguyễn Thị Thảo

65 Lê Đức Anh 641301 K64HTTT TH04399 M&HTTT Nguyễn Xuân Thảo

66 Phan Xuân Đề 654417 K65CNPMA TH04199 M&HTTT Nguyễn Xuân Thảo

67 Nguyễn Hữu Hiếu 652487 K65CNPMB TH04199 M&HTTT Nguyễn Xuân Thảo

68 Hoàng Hải Long 652524 K65CNTTB TH04299 M&HTTT Nguyễn Xuân Thảo



69 Trần Tuấn Dũng 653656 K65ATTT TH04997 M&HTTT Phạm Quang Dũng

70 Phạm Mạnh Hùng 653020 K65ATTT TH04997 M&HTTT Phạm Quang Dũng

71 Phạm Thành Chung 652265 K65ATTT TH04997 M&HTTT Phạm Quang Dũng

72 Vũ Thị Thanh Tâm 651838 K65HTTT TH04399 M&HTTT Phạm Quang Dũng

73 Trần Đình Trung 646996 K64CNTTA TH04299 M&HTTT Trần Vũ Hà

74 Nguyễn Đức Tâm 641268 K64CNTTA TH04299 M&HTTT Trần Vũ Hà

75 Vũ Trọng Giáp 646526 K64HTTT TH04399 M&HTTT Trần Vũ Hà

76 Nguyễn Minh Hiếu 651512 K65CNTTA TH04299 M&HTTT Trần Vũ Hà


